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	BỘ CÔNG AN


Số:         /TTr-BCA


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


         Hà Nội, ngày     tháng    năm 2020


TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục,

 thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành




          Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Quyết định số 24/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành theo trình tự thủ tục rút gọn. Bộ Công an xin báo cáo như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

1. Ngày 22/11/2019, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2020; trong đó, tại Điều 19 và Điều 20 giao Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.
2. Việc cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang các nước láng giềng có chung đường biên giới trên đất liền hiện đang được thực hiện theo quy định tại các điều ước quốc tế, gồm: 

- Hiệp định về quy chế biên giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Campuchia, ký ngày 20/07/1983.
- Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, ký năm 2016.

- Hiệp định về quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, ký ngày 18/11/2009.
Để thực hiện cấp giấy thông hành biên giới cho công dân theo các điều ước quốc tế nêu trên, Bộ Công an đã ban hành 03 Thông tư hướng dẫn, gồm: 

- Thông tư số 42/2011/TT-BCA ngày 29/06/2011 hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia cho cán bộ, viên chức, công nhân Việt Nam sang Campuchia.
- Thông tư số 41/2011/TT-BCA ngày 29/06/2011 hướng dẫn cấp giấy thông hành biên giới cho công dân Việt Nam sang Lào và giấy phép đến các tỉnh, thành phố của Việt Nam cho công dân Lào.
- Thông tư số 67/2013/TT-BCA ngày 11/12/2013 hướng dẫn cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới cho công dân Việt Nam qua lại biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Từ những lý do trên, việc xây dựng Nghị định của Chính phủ để quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Mục đích: 
- Cụ thể hóa quy định về việc cấp giấy thông hành theo điều ước quốc tế và Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

- Tuân thủ quy định của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

2. Quan điểm chỉ đạo:

- Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và công tác quản lý nhà nước của Bộ Công an đối với việc xuất cảnh, nhập cảnh của công dân. 
- Bảo đảm công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính trong việc giải quyết cho công dân Việt Nam xuất nhập cảnh; đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam trong tình hình mới. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
Ngày 06 tháng 01 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 24/QĐ-TTg ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, bộ luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Quyết định giao Bộ Công an xây dựng Nghị định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành theo thủ tục rút gọn. 

- Trong quá trình xây dựng Nghị định, Bộ Công an đã tổ chức lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của các bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Tư pháp, Tài chính và Ủy ban nhân dân của 25 tỉnh có chung đường biên giới trên đất liền với Lào, Campuchia, Trung Quốc. 
- Ngày 13/4/2020, Bộ Công an đã tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến, hoàn chỉnh hồ sơ dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị định gửi Bộ Tư pháp thẩm định. 

- Ngày......, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội đồng thẩm định, báo cáo thẩm định số....; Bộ Công an đã giải trình, tiếp thu ý kiến Hội đồng thẩm định; chỉnh lý hồ sơ dự thảo Nghị định gửi Văn phòng Chính phủ.

- Ngày....., Bộ Công an đã tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Về bố cục:

Nghị định được chia thành 4 chương (Quy định chung, Cấp giấy thông hành, Thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành, Điều khoản thi hành) gồm 15 điều.
2. Nội dung chính:

- Chương I. Quy định chung,  gồm 4 điều (từ Điều 1 đến Điều 4).

Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và phạm vi sử dụng của giấy thông hành.
- Chương II. Cấp giấy thông hành, gồm 5 điều (từ Điều 5 đến Điều 9).
Quy định đối tượng cấp giấy thông hành, hồ sơ và trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp giấy thông hành. 
- Chương III. Thu hổi, hủy giá trị sử dụng của giấy thông hành, gồm 3 điều (từ Điều 10 đến Điều 12). 
 - Chương IV. Điều khoản thi hành, gồm 3 điều (từ Điều 13 đến Điều 15). 
Quy định hiệu lực thi hành, điều khoản chuyển tiếp và trách nhiệm thi hành.
V. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN
1. Về tên gọi giấy thông hành và việc ban hành mẫu giấy thông hành

Hiện nay trong các Hiệp định giữa Chính phủ ta và các nước láng giềng có chung đường biên giới trên đất liền đang có 02 tên gọi về giấy thông hành, gồm: Giấy thông hành biên giới (đối vơi Lào, Campuchia) và Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới (đối với Trung Quốc). Theo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam thì chỉ quy định chung tên gọi là giấy thông hành.

Bộ Công an nhận thấy kể từ khi triển khai thực hiện các Hiệp định về biên giới trên đất liền với các nước láng giềng, ta đã ban hành các mẫu giấy thông hành cấp cho công dân qua lại biên giới. Để phân biệt phạm vi sử dụng của giấy thông hành, tên gọi của giấy thông hành được gắn liền với tên của nước trong Hiệp định (ví dụ: Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Lào, Giấy thông hành biên giới Việt Nam – Campuchia..). Các nước láng giềng cũng cấp giấy thông hành tương ứng cho công dân của nước họ; mẫu giấy thông hành đã được các bên thông báo cho nhau qua đường ngoại giao, đến nay vẫn đang được sử dụng ổn định và chưa có gì thay đổi. 

Do đó, Bộ Công an đề xuất không ban hành mẫu giấy thông hành mới trong Nghị định này mà tiếp tục sử dụng tên gọi và các mẫu giấy thông hành hiện có.

2. Về việc cấp giấy thông hành cho công dân đang thường trú tại các tỉnh, thành phố sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam
Những năm qua, xuất phát từ việc phía Trung Quốc cấp giấy thông hành “nhập xuất cảnh” cho công dân Trung Quốc thường trú ở các tỉnh nội địa của họ sang Việt Nam du lịch hoặc giải quyết việc riêng nên ta cũng cấp giấy thông hành tương ứng cho công dân Việt Nam thường trú ở các tỉnh nội địa của ta sang Trung Quốc trên cơ sở “có đi có lại”. Để thực hiện cấp giấy thông hành này, Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 43/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 hướng dẫn việc cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt nam sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nạm. Cơ quan chức năng của ta và Trung Quốc đã thông báo cho nhau mẫu giấy thông hành thông qua đường ngoại giao. 

Bộ Công an nhận thấy diện đối tượng trên không được quy định trong Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền giữa ta và Trung Quốc nên không có cơ sở đưa vào Nghị định đang xây dựng.

Do đó, để tiếp tục tạo thuận lợi cho công dân sang các tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam, tương tự như phía Trung Quốc đang thực hiện đối với công dân của họ, Bộ Công an kiến nghị Chính phủ tiếp tục cho thực hiện cấp giấy thông hành “nhập xuất cảnh” cho công dân theo quy định tại Thông tư số 43/2011/TT-BCA ngày 29/6/2011 của Bộ Công an. 
Trên đây là những nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành, Bộ Công an kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
	Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;

- Lưu: VT, BCA.
	BỘ TRƯỞNG

Đại tướng Tô Lâm


DỰ THẢO 
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